
Nam Nữ

1
Bùi Lê 

Thành 
Trung 10/04/1997 0986590652

49/58 CMT8 KP7, 

F3, Tp.Tây Ninh

ĐH xét nghiêm 

Y học
Kỹ thuật y

Khoa Dược-Vật tư y 

tế-Cận lâm sàng

BV Lao -

BP
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

2 Đỗ Gia Lân 24/01/1988 0933449920
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
ĐH Dược Dược sĩ

Khoa Giám định- 

Xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh- Giải 

phẫu bệnh

Trung tâm 

Pháp Y
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

3
Nguyễn 

Kiều Anh
Khoa 24/09/1987 0832553634

Phường 4, TP Tây 

Ninh
Dược sĩ đại học Dược sĩ

Khoa Giám định- 

Xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh- Giải 

phẫu bệnh

Trung tâm 

Pháp Y
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

4
Huỳnh Thị 

Diễm
Trang 23/01/1993 0973159207

Long Hoa, Hòa 

Thành
Dược lâm sàng Dược sĩ

Khoa Giám định- 

Xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh- Giải 

phẫu bệnh

Trung tâm 

Pháp Y
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

5
Trần Lê 

Anh
Vy 18/12/1994 0393994496 Thạnh Tân, Tp.TN

Quản lý và 

cung ứng dược
Dược sĩ

Khoa Giám định- 

Xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh- Giải 

phẫu bệnh

Trung tâm 

Pháp Y
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

6
Phan Thị 

Kim
Phượng 10/09/1991 0798491952 Tiên Thuận, Bến Cầu Dược lâm sàng Dược sĩ

Khoa Giám định- 

Xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh- Giải 

phẫu bệnh

Trung tâm 

Pháp Y
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

7 Trần Đăng Nguyên 03/12/1983 0917259779
Long Thành Trung, 

Hòa Thành

Quản trị kinh 

doanh

 Hành chính - 

Quản trị

Phòng Tổ chức hành 

chính

TTYT TX 

Hoà Thành
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

8
Nguyễn 

Thị Tuyết 
Minh 09/12/1986 0937199877

Long Mỹ, Long 

Thành Bắc, Thị Xã 

Hòa Thành

Tài Chính 

Ngân Hàng

Tài chính-kế 

toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT TX 

Hoà Thành
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

9
Nguyễn 

Thị Kim 
Anh 25/03/1985 0982444352

số 4, tổ 11, Ấp 

Thạnh Lợi, Xã 

Thạnh Tân, Tp.Tây 

Ninh

CN kế toán
Tài chính-kế 

toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT TX 

Hoà Thành
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

10 Trần Chí Thành 20/02/1985 0982944449

284 Châu Văn 

Liêm, Hiệp An, 

Hiệp Tân Hòa 

Thành Tây Ninh

CN kế toán
Tài chính-kế 

toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT TX 

Hoà Thành
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

11 Võ Thị Trinh 03/01/1988 96140118
Bình Trung, Bình 

Minh, TP.Tây Ninh
CN kế toán

Tài chính-kế 

toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT TX 

Hoà Thành
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

12
Đỗ Thị 

Hồng
Vâng 11/03/1988 0905648488 Phường 4, Tp.TN CN kế toán

Tài chính-kế 

toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT TX 

Hoà Thành
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi
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Số điện thoại



13

Phạm 

Nguyễn 

Khắc

Huy 18/08/1995 0326287635 An Tịnh, Trảng Bàng Luật kinh tế
Tổ chức nhân 

sự

Phòng Tổ chức Hành 

chính

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

14
Nguyễn 

Trung
Tín 26/12/1997 0945816144 Lợi Thuận, Bến Cầu Luật kinh tế

Tổ chức nhân 

sự

Phòng Tổ chức Hành 

chính

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

15
Nguyễn 

Thị Mỹ
Loan 06/09/1992 0909679514

Phước Trạch, Gò 

Dầu

ĐH Kế toán 

kiểm toán

Tài chính-kế 

toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

16
Nguyễn 

Kim
Hạnh 01/01/1984 0906424233

Phước Thạnh, Gò 

Dầu
ĐH Kế toán

Tài chính-kế 

toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

17
Vương Thị 

Hồng
Phước 07/03/1979 0909939373

Rạch Sơn, thị 

trấn,Gò Dầu
ĐH Kế toán

Tài chính-kế 

toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

18 Trang Văn Thành 18/12/1996 03691161291 Tiên Thuận, Bến Cầu
CN Điều 

dưỡng đa khoa
Điều dưỡng 

Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

19 Võ Thị Thuận 01/12/1995 0944854078
Phước Minh, Dương 

Minh Châu

Cử nhân xét 

nghiệm y  học
Kỹ thuật y Khoa Xét nghiệm

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

20
Đặng Bá 

Minh
Tuấn 18/08/1998 0917932234 Thạnh Đức, Gò Dầu

Cử nhân xét 

nghiệm y  học
Kỹ thuật y Khoa Xét nghiệm

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

21
Huỳnh Lê 

Kim 
Ngân 25/06/1997 0357011652

Chà Là, Dương 

Minh Châu

Quản lý và 

cung ứng thuốc
Dược

Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế

TTYT 

huyện 

DMC

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

22
Trần Thị 

Hải 
Yến 09/11/1996 0357575496

Khu phố 5, Phường 

1, Tp.TN

Quản lý và 

cung ứng thuốc
Dược

Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế

TTYT 

huyện 

DMC

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

23 Mai Khả Ngọc 24/04/1999 0378299608
Thị trấn, Dương 

Minh Châu
Dược sĩ Đại học Dược

Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế

TTYT 

huyện 

DMC

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

24

Đặng 

Nguyễn 

Tuyết

Nhi 20/10/1998 0385000707
Tân Lập, Tân Biên, 

Tây Ninh
Dược sĩ Đại học

Kế hoạch 

tổng hợp

Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ

TTYT  

huyện Tân 

Biên

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

25
Dương Thị 

Huế
Anh 15/11/1999 836517815

Thạnh Bình, Tân 

Biên, Tây Ninh
CN điều dưởng Điều dưỡng

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

TTYT  

huyện Tân 

Biên

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

26 Phạm Thị Lộc 14/06/1993 973620378
Gò Các Tân Phong 

Tân Biện
Dược sĩ đại học Dược

Khoa Dươc Trang 

thiết bị y tế

TTYT  

huyện Tân 

Biên

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

27
Nguyễn 

Lương Bảo
Trung 03/11/1989 0919376108

222 Nguyễn Văn 

Rốp, phường 4, 

TP.Tây Ninh

Thạc Sĩ Y tế 

công cộng

Y tế công 

cộng

Khoa Y tế công cộng-

Dinh dưỡng và An 

toàn thực phẩm

TTYT  

huyện Tân 

Biên

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

28
Nguyễn 

Thị Kim
Khoa 15/07/1988 0913573040

Xã Suối Dây, Huyện 

Tân Châu
CN Kế toán

 Tài chính kế 

toán

Phòng Tài chính Kế 

toán

TTYT 

huyện Tân 

Châu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

29
Huỳnh Thị 

Ánh 
Nguyệt 13/10/1985 0975186796

KP 4, Thị Trấn Tân 

Châu
CN Kế toán

 Tài chính kế 

toán

Phòng Tài chính Kế 

toán

TTYT 

huyện Tân 

Châu

3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi



30 Vương Kim Tài 11/08/1985 934054396
KP1, F3, TP.Tây 

Ninh
Kỹ Sư CNTT

 Công nghệ 

thông tin

Phòng Tổ chức Hành 

chính

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

31
Võ Ngọc 

Phương
Trúc 19/03/1999 348882467

KH4, F2, TP.Tây 

Ninh

Xét Nghiệm Y 

học
Kỹ thuật y

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

32 Huỳnh Văn Tấn 14/11/1988 397403260

Ấp Trường Thiện, 

Trường Hòa, HT 

Tây Ninh

Xét Nghiệm Y 

học
Kỹ thuật y

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

33 Hồ Thúy Vy 30/06/1999 974275681
Ninh Điền, Châu 

Thành, Tây Ninh

Xét Nghiệm Y 

học
Kỹ thuật y

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

34
Đặng 

Quang 
Khải 13/08/1992 329971704

Long Thành  nam, 

Hòa Thành, Tây 

Ninh

CN xét nghiệm 

y học
Kỹ thuật y

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

35
Nguyễn 

Hoàng 
Thông 28/12/1989 979291575

Khu Phố Lộc Thành, 

Phường Trảng Bàng, 

Tây Ninh

Thạc Sĩ Y tế 

Công Cộng

Y tế công 

cộng

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-

YTCC-ATTP-DD

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

36
Dương  

Hồng 
Nhung 29/03/1987 966721912

KP5, Phường 4 

TP.Tây Ninh

Cử nhân Y tế 

công cộng

Y tế công 

cộng

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-

YTCC-ATTP-DD

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

37 Trà Thanh Thủy 28/07/1988 378729460

26 hẻm 32 Ngô 

Quyền Ấp Trường 

An ,Xã Trường Tây 

Hòa Thành Tây ninh

Cử nhân Y tế 

công cộng

Y tế công 

cộng

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-

YTCC-ATTP-DD

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

38 Nguyễn Thị Hằng 28/02/1990 908878352
Ninh Phước, Ninh 

Thạnh, Tây ninh
CN Điều dưỡng Điều dưỡng

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-

YTCC-ATTP-DD

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

39
Nguyễn 

Thị Tuyết 
Nhung 19/09/1995 348908909

KP3, F3, TP.Tây 

Ninh
CN Điều dưỡng Điều dưỡng

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-

YTCC-ATTP-DD

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

40 Lê Thanh Tuyền 12/02/1989 985534859
Trâm Vàng, Thanh 

Phước, GD Tây Ninh
CN YTCC YTCC

Trạm Y tế phường 

NinhThạnh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

41
Hồng Thị 

Kim
Thoa 15/08/1988 977538252

Thanh An, Mỏ Công 

Tân Biên
Dược sĩ ĐH Dược 

Trạm Y tế xã Bình 

Minh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

42 Lê Văn Thiện 09/10/1993 818155252

Lời Lời, Ninh 

Trung, Ninh Sơn, 

Tây Ninh

Dược sĩ ĐH Dược 
Trạm Y tế xã Bình 

Minh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

43
Trịnh 

Hoàng Bích 
Thảo 10/11/1990 798173114

Thanh Trung, Thạnh 

Tân, TP.Tây Ninh
Dược sĩ ĐH Dược 

Trạm Y tế xã Bình 

Minh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

44
Trần Thị 

Mai 
Hương 18/08/1996 973790606

424 Trần Văn Trà, 

Bình Minh, TP. Tây 

Ninh

Dược sĩ ĐH Dược 
Trạm Y tế xã Bình 

Minh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi

45 Lê Võ Kim Thùy 15/07/1993 372393937
Phường Trảng Bàng, 

TX Trảng Bàng 
Dược sĩ ĐH Dược 

Trạm Y tế xã Bình 

Minh

TTYT TP 

Tây Ninh
3

Đủ điều 

kiện tham 

gia dự thi


